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－ベトナム語・やさしい日本語－ 
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A ： 受診
じゅしん

時
じ

 ／Khi khám 

 

1. 最近
さいきん

、病 院
びょういん

にかよっていますか？   ⇒ はい ／ いいえ  

 -Gần đây có đi bệnh viện không ?                     Có      ／    Không 

→はい、の場合
ばあい

  （          ）科
か

 

-Nếu có thì xinh trã lời           khoa （          ） 

 

2. 今
いま

までに、大
おお

きな病気
びょうき

やけがをしたことがありますか？   ⇒ はい ／ いいえ  

-Có bị bệnh hoạc là bị thương nặng lầng nào không?                          Có      ／    Không 

→はい、の場合
ば あ い

 ・（   ）年前
ねんまえ

 ・手 術
しゅじゅつ

をしましたか？   ⇒はい ／ いいえ 

-Nếu có thì xinh trã lời      （   ）năm về trước  

                                            Có từng phẫu thuật không?                      Có      ／    Không 

 

3. アレルギーがありますか？   ⇒ はい ／ いいえ  

-Có bị dị ứng không  ?                           Có      ／    Không 

→はい、の場合
ば あ い

  何
なん

のアレルギー？（      ）   例
れい

：花粉症
かふんしょう

、食
た

べ物
もの

、薬
くすり

  

-Nếu có thì xinh trã lời      dị ứng loại dì（      ） Ví dụ：phấng hoa, thức ăng, thuốt 

 

4. むかし、 薬
くすり

でアレルギーになったことがありますか？   ⇒ はい ／ いいえ 

-Có bị dị ứng vì thuốt uống lầng nào không ?                                     Có      ／    Không 

 

5. 今
いま

、 薬
くすり

を飲
の

んでいますか？   ⇒ はい ／ いいえ  

-Bây giờ có đang uống  thuốt không ?       Có      ／    Không 

→はい、の場合
ば あ い

 何
なん

の 薬
くすり

を飲
の

んでいますか （             ） 

-Nếu có thì xinh trã lời     Đang uống loại thuốt gì ? （             ） 
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6. よく飲
の

む 薬
くすり

はありますか？   ⇒ はい ／ いいえ  

-Có từng uống loại thuốt nào không ?        Có      ／    Không 

→はい、の場合
ば あ い

 何
なん

の 薬
くすり

をよく飲
の

みますか   （               ） 

-Nếu có thì xinh trã lời        Từng uống loại thuốt gì ? （             ） 

 

7. よくタバコをすいますか？   ⇒ はい ／ いいえ  

-Có hút thuốc lá không ?                        Có      ／    Không 

→はい、の場合
ば あ い

  １日
にち

（   ）本
ほん

ぐらい   

-Nếu có thì xinh trã lời        （   ） điếu một ngày 

 

8. お酒
さけ

を飲
の

みますか？   ⇒ はい ／ いいえ 

-Có uống rượu không ?                        Có      ／    Không 

→はい、の場合
ば あ い

 １週 間
しゅうかん

（   ）回
かい

 （     ）を（   ）ぐらい 

-Nếu có thì xinh trã lời        Một tuần （   ） lần,  uống   （   ） 

例
れい

：1週間
しゅうかん

に 2回
かい

、ビールを 500ml ぐらい 

Ví dụ：Một tuần 2 lần,  uống   500ml lon bia 

 

★ 緊 急
きんきゅう

時
じ

の連絡者名
れんらくしゃめい

                    （                          ）  

Khi khẫn cấp, liên lạc cho          （                          ）    

℡                     （       －     －    ） 

Số điện thoại   （       －     －    ） 

 

★ 病 院
びょういん

の名前
な ま え

 （                                                                 ）  

Tên bệnh viện（                                                                 ） 

℡                    （      －        －              ） 

     Số điện thoại   （        －              －      ）   
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B ：日
にち

常 時
じょうじ

 ／Hàng ngày 

1.  わたしは（        ）が弱
よわ

いです。 （持病
じびょう

は（         ）です） 

-（        ）cũa tôi bị yếu.           Bệnh mãn tính là（         ）. 

 

2.  よく（     ）が痛
いた

くなります。 

-Tôi hay bị đau（     ） . 

 

3.  いつ健康
けんこう

診断
しんだん

を受
う

けましたか？（         ） 

-Khi nào đã đi kiễm tra y tế ?     （         ） 

 

4.  この１年間
ねんかん

に体 重
たいじゅう

が５kg 以上
いじょう

増
ふ

えたり減
へ

ったりしましたか？ ⇒ はい ／ いいえ 

-Trong một năm nay, trọng lựơng của bạn có thay đổi trên 5kg khong ?   Có     ／    Không 

 

5.  いつも 朝 食
ちょうしょく

・ 昼 食
ちゅうしょく

・夕 食
ゆうしょく

を食
た

べますか？   ⇒ はい ／ いいえ 

-Bạn có ăn sáng・ăn trưa・ăn tối mổi ngày hay không ?       Có     ／    Không 

 

6.  いつも間 食
かんしょく

をしますか？ ⇒ はい ／ すこし ／ いいえ 

-Bạn có ăn vặt mỗi ngày hay không ?      Có     ／ Hơi có  ／ Không 

 

7.  いつも何時間
なんじかん

ぐらい寝
ね

ていますか？   ⇒ （   ）時間
じ か ん

ぐらい 

-Mổi ngày bạn ngũ bao nhiêu tiếng ?                   Khoãng chừng （   ）tiếng. 

 

8.  いつも運動
うんどう

をしますか？   ⇒ はい ／ すこし ／ いいえ 

-Bạn có vận động thừơng xuyên không ?        Có     ／ Hơi có  ／ Không 

 

9･ 体
からだ

の悩
なや

みや気
き

になることはありますか？ （                  ） 

-Bạn có lo lắng gì về thân thể cũa mình không  ?（                  ） 
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10. 健康
けんこう

のために何
なに

をしていますか？ （              ） 

-Bạn có làm gì cho dữ gìn sức khỏe không ? （              ） 

 

11. 血圧
けつあつ

（   ／   ） … 高
たか

め ／ ちょうどいい ／ 低
ひく

め 

-Huyết áp（   ／   ）…    Cao   ／       Trung bình      ／    Thấp 

 

12. 視力
しりょく

 … 左
ひだり

（  ．  ） 右
みぎ

（  ．  ） 

-Tầm nhìn   …  Trái（  ．  ） Phải（  ．  ） 

 

13. この１年間
ねんかん

に歯
は

医者
い し ゃ

に行
い

きましたか？   ⇒ はい ／ いいえ 

-Trong một năm nay, bạn có đi nha sỉ không ?          Có     ／    Không 
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内科
な い か

受診
じゅしん

時
じ

  によく聞
き

かれること 

Câu hỏi khi khám nội khoa 

 

1. 便通
べんつう

は …  ふつう  ／  下痢
げ り

ぎみ  ／  便秘
べ ん ぴ

ぎみ  

-Đại tiện ra sao ?      Bình thường / Hơi bị tiêu chảy / Hơi bị bi táo bón 

 

2. 尿
にょう

の回数
かいすう

は …  ふつう  ／  多
おお

め  ／  少
すく

なめ 

-Tiểu tiện ra sao ?      Bình thường / Hơi nhiều lần / Hơi ít lần 

 

3. 尿
にょう

の色
いろ

は … ふつう  ／ ふつうじゃない（     ）    例
れい

：血尿
けつにょう

、泡
あわ

など 

-Màu nước tiểu ra sao ?     Bình thường     /    Khônh bình thường （     ）  

Ví dụ：nước tiểu có máu , có bọt. 

 

4. 今
いま

、生理中
せいりちゅう

ですか？    ⇒ はい  ／  いいえ 

-Hiện tại có kinh nguyệt không ?            Có  /     Không 

 

5. 今
いま

、 妊娠
にんしん

している可能性
かのうせい

がありますか？  ⇒ はい ／ いいえ ／ わかりません 

-Hiện tại có thai không ?           Có  /     Không  /     Không biết 

（※レントゲン時
じ

に聞
き

かれます） 

（Khi chụp x quang bác sĩ sẻ hỏi ） 
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 婦人科
ふ じ ん か

受診
じゅしん

時
じ

  によく聞
き

かれること 

Câu hỏi khi khám phụ khoa. 

 

1. 今
いま

、生理中
せいりちゅう

ですか？    ⇒  はい ／ いいえ 

-Hiện tại có kinh nguyệt không ?            Có  /     Không 

 

2. 今
いま

、妊娠中
にんしんちゅう

ですか？   ⇒ はい ／ いいえ ／ わかりません 

-Hiện tại có thai không ?           Có  /     Không  /     Không biết 

 

3. いつも生理
せ い り

は定期的
ていきてき

に来
き

ますか？   ⇒ はい ／ いいえ  

-Kinh nguyệt có đều không ?                       Đều  /     Không 

 

→はい、の場合
ば あ い

 （          日間
にちかん

周期
しゅうき

） 

→-Nếu có thì xinh trã lời     （Chu kỳ kinh nguyệt  ：          ngày） 

 

4. むかし妊娠
にんしん

、出 産
しゅっさん

したことがありますか？   ⇒ はい ／ いいえ 

-Có mang thai , sanh son lần nào không ?        Có  /     Không 

 

5. 不正
ふ せ い

出 血
しゅっけつ

がありますか？   ⇒ はい ／ いいえ ／ ときどき 

-Có ra máu nơi âm hộ không ?             Có  /     Không      /    thỉnh thoảng 

 

 

 


